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GVHD GVPB

25 25 CT TK UV 50 SỐ CHỮ
1 142131134 Nguyễn Thị Thanh Hoa K14TVT 9 9 8.5 8.5 8.5 8.5 8.8 Taïm pháøy Taïm

2 142134498 Nguyễn Thị Phương K14TVT 9 8 8 7.5 8 7.8 8.2 Taïm pháøy Hai

3 142321954 Nguyễn Trọng Hùng K14TVT 8.5 8 8 8 8 8.0 8.1 Taïm pháøy Mäüt

4 142131126 Nguyễn Thanh Ái K14TVT 8 7 7 7 7 7.0 7.3 Baíy pháøy Ba

5 142131139 Nguyễn Thị Huyền K14TVT 8.5 8.5 8 8.5 8 8.2 8.4 Taïm pháøy Bäún

6 142131133 Nguyễn Hữu Hiếu K14TVT 10 9 9 9 9 9.0 9.3 Chên pháøy Ba

7 142131147 Nguyễn Anh Nhật K14TVT 10 9 9 9 9 9.0 9.3 Chên pháøy Ba

8 142131141 Nguyễn Đ?nh Khương K14TVT 8 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.9 Saïu pháøy Chên

9 142131138 V? Xuân Huy K14TVT 8.5 8.5 8.5 8 8.5 8.3 8.4 Taïm pháøy Bäún

10 142131144 Trần Văn Nam K14TVT 8.5 7.5 7.5 7.5 7 7.3 7.7 Baíy pháøy Baíy

11 142131150 Đoàn Văn Quốc K14TVT 9 9 9 8.5 8 8.5 8.8 Taïm pháøy Taïm

12 132134255 Phạm Văn Toản K14TVT 9 8.5 9 9 9 9.0 8.9 Taïm pháøy Chên

13 142131128 Phạm Quyền Anh K14TVT 9 8.5 9 9 9 9.0 8.9 Taïm pháøy Chên

14 132134237 Nguyễn Hải Ninh K13TVT 7 6 6 5.5 5.5 5.7 6.1 Saïu pháøy Mäüt

15 142131135 Đào Khánh Hoà K14TVT 9 9 8.5 9 9 8.8 8.9 Taïm pháøy Chên

16 132134243 Phan Ngọc Qu? K14TVT 8 8 8 8 8 8.0 8.0 Taïm

17 142131142 Tống Phước Lâm K14TVT 9.5 8 8.5 8 7 7.8 8.3 Taïm pháøy Ba

18 142131153 Phan Vĩnh Qu? K14TVT 9 7.5 8 8 6.5 7.5 7.9 Baíy pháøy Chên

19 142134497 Hoàng Nguyễn Uyên Nhi K14TVT 8.8 9 8.5 8 8.5 8.3 8.6 Taïm pháøy Saïu

20 142151171 Trần Đại Sáu K14TVT 9 8.5 8 8 8.5 8.2 8.5 Taïm pháøy Nàm

21 142131155 Nguyễn Hữu Thiên Sơn K14TVT 9 9.5 9 9 9.5 9.2 9.2 Chên pháøy Hai

22 142134628 Đặng Hoàng Minh K14TVT 9 9.5 9 9 9.5 9.2 9.2 Chên pháøy Hai

23 142134794 Ngô Vĩnh Luân K14TVT 8.3 7 8 7 7.5 7.5 7.6 Baíy pháøy Saïu

24 142131140 Trần Công Khánh K14TVT 8.5 8.5 8 7.5 8.5 8.0 8.3 Taïm pháøy Ba

25 142131136 Nguyễn Thị Thùy Hương K14TVT 9.5 8 8.5 8 8 8.2 8.5 Taïm pháøy Nàm

26 142151168 Phan Minh Vĩnh An K14TVT 10 9 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 Chên pháøy Nàm

27 142131160 Phan Phụng Vui K14TVT 8.5 7 7 7.5 7 7.2 7.5 Baíy pháøy Nàm

28 132134265 Hoàng Lưu Việt K13TVT HP HP HP HP HP HP 0.0 Khäng
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